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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 05/04/2025 (Thứ Bảy)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.5 16:14 19:15
0.6 00:23 04:15
3.2 09:01 12:00
3 12:20 16:45

3.3 16:35 19:30
0.9 01:33 05:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Đ.Toản - Chính KMTC BANGKOK 8.4 173 18,318 P/s3 - CL3 00:00 // 03.00 A3-A5

2 Thịnh SAWASDEE SIRIUS 9 173 18,051 P/s3 - CL5 01:00 // 04.00 A1-01

3 Uy POS BANGKOK 10.3 172 18,085 P/s3 - CL C 06:30 // 09.30 A2-A6

4 Đăng MAERSK
SIHANOUKVILLE 9.8 186 32,828 P/s3 - CL4 10:00 // 12.00 A1-A5

5 P.Tuấn -
M.Cường KOTA NAZAR 10.2 180 20,902 P/s3 - CL1 07:00 // 10.00 ↑ A1-A5

6 Khái HANSA FRESENBURG 10.4 176 18,296 P/s3 - CL7 07:30 // 10.30 A2-A6

7 M.Tùng - Diệu SAWASDEE DENEB 9.6 172 18,072 P/s3 - CL3 11:00 // 14.00 A3-A5

8 Nhật EVER ORIENT 10.4 195 29,116 P/s3 - CL6 14:00 // 14.30 ↑ A2-A6

9 T.Tùng SURABAYA VOYAGER 10.5 189 23,734 P/s3 - CL5 12:00 // 15.00 A1-A5

10 Giang A GORYU 8.5 142 9,562 H25 - TCHP 12:00 // SR;14.30
Y/c MP 08-12

11 Nghị BALTRUM 9.2 172 18,491 P/s3 - CL C 16:30 // 18.30 A3-A2

12 Chương - Hoàn EVER BLESS 9.2 211 32,691 P/s3 - BP6 16:00
//
19.00Cano
DL

A1-A5

13 N.Thanh XIN MING ZHOU 102 7.5 172 18,460 H25 - TCHP 23:00 08-12


